MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
KHTN 7
NĂM HỌC: 2022 – 2023

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Tổng

% điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 6: Từ (7 tiết)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,25đ

	Bài 19. Từ trường (3 tiết)
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1
	1

	Bài 20. Từ trường trái đất – Sử dụng la bàn          (3 tiết)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1

	Bài 21. Nam châm điện (1 tiết)
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	0.25

	Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở Sinh vật (24 tiết)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,75đ

	Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật (2 tiết)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,75

	Bài 23. Quang hợp ở thực vật (4 tiết)
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	2
	1,25

	Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh (2 tiết)
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	0,75

	Bài 25. Hô hấp tế bào (3 tiết)
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	1

	Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt (2 tiết)
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,75

	Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (4 tiết)
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1,0

	Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật (2 tiết)
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0,75

	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (5 tiết)
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1.5

	Tổng số câu
	8
	1
	4
	1
	4
	1
	
	1
	12
	4
	16

	Tổng số điểm
	2.0đ
	2.0đ
	2.0đ
	1.0đ
	1.0đ
	1.0đ
	
	1.0đ
	5.0đ
	5.0đ
	10.0đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	


